
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11,NĂM HỌC 2024-2025
MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI,LỚP B1
TRƯỜNG MẦM NON SƠN HÀ
Giáo viên: Phạm Thị Nga – Phạm Thị Hoa - Nguyễn Thị Hạnh
	Hoạt động
	Tuần I
Nghề làm ruộng
(Từ ngày 04-11-08 /11/2024)
          
	Tuần II
Nghề khám chữa bệnh
(Từ ngày 11/11đến ngày 15/11/2024)
	Tuần III
Ngày nhà giáo việt nam
(Từ ngày 18/11đến ngày 22/11/2024) 
	Tuần IV
Nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ
(Từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2024) 
	
Mục tiêu đánh giá 

	Đón trẻ



Thể dục buổi sáng
	* Đón trẻ:
- Cô ăn cần nhẹ nhàng đón trẻ, nhắc trẻ chào ông, bà, cha mẹ, cất ba lô vào tủ, cất
- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống 
*Thể dục sáng :
- Khởi động: làm vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài hát: chú bộ đội 
- Trọng động:  - Hô hấp:  Thổi bóng (MT1)
                       - Tay: 2 tay đưa sang ngang rồi đưa về phía trước
                       - Bụng: 2 tay đưa lên cao, cúi người xuống 2 tay chạm bàn chân.
                       - Chân:  Co duỗi chân
                         - Bật: Tách chụm tách chân 
- Hồi tĩnh: Tập các động   tác nhẹ nhàng tại chỗ 
-TC:Tập với bài (làm chú bộ đội )
-Tập bài tập nhịp điệu  bài cháu yêu cô chú công nhân
	
PTTC:
1,7,11,15
18

PTNT:
22,33,44

PTNN:
50,58,60

PTTCKNXH
72
     PTTM:
       88,90

	Trò chuyện 
	- Có một số hành vi tốt trong vệ sinh,phòng bệnh khi được nhắc nhở.(MT15)
- Trò chuyện nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ (MT18)
-Thu thập thông tin bằng nhiều cách khác nhauxem tranh ảnh nhận xét và trò chuyện(MT22)
-Nhận biết các con số sử dụng trong cuộc sống hàng ngày(MT33)
- Mô tả hành động của các nhân vật trong tranh(MT60)
-Trò chuyện về dụng cụ nghề ,Nói rõ người nghe có thể hiểu(MT50)
-Kể tên một  số nghề mà trẻ biết ,nghề của bố mẹ mình ,dụng cụ và sản phẩm cuả một số nghề 
-Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở(MT58)
	




	







Hoạt động học







	Thứ 2
	 PTVĐ
Bật liên tục vào 5 ô 
TCVĐ:nhảy bao bố  
	ÂM nhạc
VĐ: Là ai 
Nghe hát :bác sỹ về bản 
TCAN:Xem hình ảnh đoán tên bài hát 
	 PTVĐ
Tung bóng với người đối diện khoảng các 2 m
TCVĐ: Nhảy lò cò 
	Âm nhạc 
VĐ: Cháu yêu cô chú công nhân
TCAN: Hát theo hình ảnh  

	




	
	Thứ 3
	KPKH
Tìm hiểu về nghề nông (MT44)
	KPKH
Tìm hiểu và TC về nghề khám chữa bệnh (MT22)
	KPKH
Trò chuyện về ngày nhà giáo việt nam 20/11
	KPKH
Tìm hiểu về nghề mộc truyền thống của địa phương 
	


	
	Thứ 4
	Tạo hình
Vẽ dụng cụ nghề nông (ĐT)
	Tạo hình
Vẽ dụng cụ nghề y (ĐT)
	STEAM
Làm bưu thiếp tặng cô

	Tạo hình
Cắt dán sản phẩm một số nghề 
	

	
	Thứ 5
	LQVT
So sánh kích thước của 2 đối tượng dài ngắn
	LQVT
Sắp xếp theo quy tắc 1:1 
	LQVT
Đếm đến 3 nhận biết nhóm có 3 đối tượng nhận biết chữ số 3
	LQVT
Tách gộp nhóm có 3 đối tượng 
	

	
	Thứ 6
	Văn học 
Thơ :Đi bừa  
	LQVH
Chuyện :Cô bác sỹ tý hon 
	Văn học
Thơ :Em cũng là cô giáo  
	LQVH
Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề 
	
 

	

Hoạt động ngoài trời

	Thứ 2
	-HĐCCĐ
- Nhận xét và trò chuyện về đặc điểm sự giống và khác nhau về đối tượng được quan sát
-TCVĐ: Kéo co
-Chơi tự do: Bằng phấn
	-HĐCCĐ:
- Quan sát tranh ảnh về nghề y –bác sĩ
-TCVĐ:mèo đuổi chuột
-Chơi tự do : Xếp tai nghe bằng cúc áo

	-HĐCCĐ
- Cho trẻ xem tranh ảnh về nghề giáo viên
-TCVĐ:Bánh xe quay
-Chơi tụ do : Chơi đồ chơi trên sân trường

	-HĐCCĐ
- Cho trẻ quan sát một số hình ảnh về nghề thợ mộc
-TCVĐ:Ai giỏi hơn
-Chơi tụ do :Vẽ đồ dùng bác thợ mộc bằng phấn 
	

	
	Thứ 3
	-Xem tranh ảnh về sản phẩm của bác nông dân làm ra,
-TCVĐ: Nhảy bao bố 
- Chơi tụ do: Bằng hột hạt

	- Quan sát đồ dùng bác sĩ (thuốc kim tiêm ,xa lanh ,nhiệt kế ,quần áo bác sĩ )
-TCVĐ: Chim sẻ và ô tô 
-Chơi tụ do : Vẽ đồ dùng bác sỹ bằng phấn trên sân 
	- Quan sát công việc của giáo viên trên lớp (đặc biệt các cô giáo mầm non 
-TCVĐ: mèo đuổi chuột 
-Chơi tụ do : Chơi đò chơi trên san trường
	- Quan sát một số đồ dùng của bác thợ mộc(máy cưa ,máy đục ,búa ,đinh,máy bào)
-TCVĐ: Nhảy bao bố 
-Chơi tụ do: Với đồ chơi trong trường
	

	
	Thứ 4
	- Quan sát tranh ảnh bác nông dân đang thu hoạch 
-TCVĐ: Chiếc túi kì diệu
- Chơi tự do:Vẽ dụng cụ nghề nông bằng phấn trên sân 
	-Xem video về các hoạt động của bác sĩ (khám bệnh ,kê đơn ,phát thuốc ,tiêm thuốc
-TCVĐ: nhảy lò 
- Chơi tụ do : Vẽ dụng cụ nghề y  bằng phấn trên sân
	- Quan sát một số hình ảnh các cô đang chăm các con ăn ,ngủ ,chơi ,học 
-TCVĐ: Kéo cưa lừa sẻ 
- Chơi tụ do : Xếp hoa bằng cúc áo 

	-Xem video một số công trình mà các bác thợ mộc đang làm đang làm 
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tụ do :Vẽ đồ dùng bác  thợ mộc 
	

	
	Thứ 5
	Xem tranh ảnh về công việc , đồ dùng nghề nông 
-TCVĐ:Nhảy bao bố
-Chơi tụ do :Chơi đò chơi trên sân trường 
	-Quan sát một số hình ảnh công việc bác sỹ y tá 
-TCVĐ: Kéo cưa lừa sẻ -
- Chơi tự do : nhặt lá cây 

	-Trò chuyện cùng trẻ về ngày 20/11  
-TCVĐ:Gà vào vườn rau
-Chơi tụ do :Chơi với hột hạt
	- Quan sát một số hình ảnh đò dùng của bác thợ mộc
-TCVĐ: Chim sẻ và ô tô
-Chơi tự do: Chơi với que tính  
	

	
	Thứ 6
	 - Quan sát cánh đồng của các bác nông dân 
-TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do ; Chơi đò chơi trên sân trường 
	- Quan sát dụng cụ bác sĩ 
-TCVĐ: Kéo co
- Chơi tụ do :tạo hoa bằng lá cây 

	- Quan sát một số tranh ảnh bác sỹ đang khám cho bệnh nhân 
- TCVĐ:Nhảy bao bố 
- Chơi tụ do ; chơi với hột hạt 

	- Quan sat tranh ảnh các bác thợ mộc đang đang làm việc
- TCVĐ:Mèo và chim sẻ
- Chơi tụ do: Vẽ dụng cụ nghề thợ mộc 

	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm: Tuần 1: Biểu diễn văn nghệ 
                             Tuần 2:Triễn lãm tranh Vẽ, cắt, xé dán dụng cụ các nghề phổ biến
                             Tuần 3:Tổ chức tiệc mừng ngày hội của cô giáo 
                             Tuần 4:Xây dựng công viên vui chơi của bé 
- Góc sách truyện: Xem sách, kể chuyện theo tranh…
- Mô tả hành độngcủa các nhân vật trong tranh 
- Góc học tập: So sánh kích thước của 2 đối tượng dài ngắn ,sắp  xếp theo quy tắc 1:1,đếm đến 3 nhận biết nhóm có 3 đối tượng nhận biết chữ số 3,tách gộp nhóm có 3 đối tượng
- Góc nghệ thuật :Vẽ phối hợp các nét hẳng,xiên,ngang,cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục(MT88)
- Góc phân vai : Bán các đồ dùng các nghề 
- Góc xây dựng :Xây vườn rau của bé 
- Góc thiên nhiên :Chăm sóc cây xanh 
- Kĩ năng tụ phục vụ : Kĩ năng tự cài ,cởi cúc buộc dây giầy (MT7)
-Thực hiện một số quy định của lớp và gia đình sau khi chơi biết cất đỗ chơi đùng nơi quy định(MT72)  
	












	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Nói được tên một số món ăn hàng ngày (rau luộc ,thịt kho ,cá rán canh ,cơm 
- Thực hiện một số quy định (cất đồ chơi ,giờ ngủ không làm ồn ,để rác đúng nơi quy định không để tràn nước khi rửa tay 
- Thực hiện một số công việc khi được nhắc nhở (MT11)
- Sử dụng các từ như mời bạn ,mời cô ,cảm ơn xin lỗi trong giao tiếp 
- Làm lõm.dỗ bẹt,bè loe,vuốt nhọn,uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết(MT90)
	

  

	
	Thứ 2
	- Ôn theo kĩ năng đã học ,kĩ năng đi thay đổi theo hiệu lệnh của cô
- Rèn kỹ năng gấp khăn 
	-Ôn lại bài buổi sáng
-Rèn kỹ năng vắt nước cam 
	- Ôn các kĩ năng đã học kĩ năng cảm thụ âm nhạc
-Rèn kỹ năng quét nhà 
	- Ôn các kĩ năng đã  học ,kĩ năng tung bóng với người đối diện 
-TCVĐ: Nhảy bao bố 

	

	
	Thứ 3
	- TCVĐ: kéo cưa lừa sẻ 
- Rèn kĩ năng rửa tay lau mặt
	-Kĩ năng chào hỏi biết cảm ơn xin lỗi 
-Làm vệ sinh lớp cùng cô giáo 
	- Hoàn thiện vở bé vói 5 điều bác hồ dậy (sử dụng tiết kiệm nước trang 17)
	-Trò chuyện về các kí hiệu thông thường ,như đi vệ sinh ,cấm lửa ,nơi nguy hiểm 

	

	


Hoạt động chiều
	Thứ 4
	- Âm Nhạc 
-VĐ:Cháu yêu cô chú công nhân
- Rèn,kĩ năng vẽ 
,-Rĩ năng tô màu ….
	-PTVĐ:
- Bật liên tục vào 5 ô
- Ôn các kĩ năng đã học ,Cắt dán sabr phẩm một số nghề 
-TCVĐ; kéo co  
	- Âm nhạc 
VĐ:Là ai
- Ôn kĩ năng xé dán –bé ngoan Điều chỉnh giọng nói khi được nhắc nhở 
-TCVĐ: Nhảy bao bố 
	-PTVĐ
-Tung bóng với người đối diện khoảng cách 2m 
- Hoàn thiện bài  buổi sáng 
-Rèn kỹ năng lễ phép chào hỏi 
	






	
	Thứ 5
	· Rèn kỹ năng đếm số lượng
 3
-TCVĐ: Nu na nu nống 
	Toán
- Rèn kĩ năng thêm bớt trong phạm vi 2
- TCVĐ: Lộn cầu vồng 
	Toán
 - Kĩ năng dán và nhận biết chữ số từ 1-3
-TCVĐ: Nhảy bao bố 
	- Hoàn thiện vở LQVT:quan sát nhận biết (trang 11)
- Rèn kỹ năng quan sát tìm kiếm 
	

	
	Thứ 6
	Văn học
-Thơ :Đi bừa
-TCVĐ; Nhảy lò cò 
	Văn học
- Nghe chuyện cô bác sỹ tí hon
-TCVĐ: Ai nhanh hơn 

	Vặn học
Thơ: Em cũng là cô giáo
-Rèn kỹ năng cầm chổi
	-Văn học
Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề
-Rèn kỹ năng cầm bát thìa 
	



	Chủ đề/ sự kiện
	Nghề Làm ruộng 
	Nghề khám chữa bệnh
	Ngày nhà giáo việt nam 20/11
	Nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ 
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                     BGH  DUYỆT                                                                            Sơn hà ,ngày …..tháng ….năm 
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